
ÔN LUYỆN HÈ: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM - TỪ CHỈ SỰ VẬT - TỪ CHỈ HÀNH
ĐỘNG

Bài 1. Hãy tìm và viết lại những từ chỉ hoạt động trong những câu dưới đây:
a) Đàn ong chăm chỉ hút mật hoa trong vườn.
b) Các bạn nhỏ đá bóng trên bãi cỏ.
c) Bố mua cho em một chiếc xe đạp mới.
d) Đàn chim én bay lượn trên bầu trời.

Bài 2. Em hãy nối từ chỉ sự vật với từ chỉ hoạt động thích hợp:

mặt trời rơi

đám mây chiếu sáng

chiếc lá bay

con chim trôi

Bài 3. Dựa vào đoạn văn, em hãy tìm từ chỉ đặc điểm của các sự vật có trong bảng sau:

Mây trắng như bông
Trôi trên bầu trời
Gió mát hiền hòa
Ru cành lá nhỏ.

Chú mèo lười biếng
Nằm sưởi nắng vàng
Đàn kiến chăm chỉ
Tha mồi về tổ.

Từ chỉ sự vật Từ chỉ đặc điểm của sự vật

mây ...........................................................................................

gió ...........................................................................................

chú mèo ...........................................................................................

đàn kiến ...........................................................................................

Bài 4. Em hãy gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn sau:

Mùa hè, bầu trời cao xanh thẳm. Những đám mây trắng xốp trôi lững lờ. Phượng vĩ nở hoa đỏ rực
cả một góc sân trường. Tiếng ve kêu râm ran xua tan đi không khí oi ả. Những cô cậu học trò ríu rít
trao nhau những cuốn lưu bút mến thương.



Bài 5. Em hãy tìm từ chỉ sự vật trong đoạn văn sau và viết lại vào chỗ trống:

Kỳ nghỉ hè, bố mẹ cho em đi tắm biển. Bãi cát vàng mịn màng trải dài. Những con sóng bạc đầu vỗ
rì rào vào bờ. Xa xa, vài chiếc thuyền đánh cá đang rẽ sóng ra khơi, mang theo hy vọng về một mẻ cá
đầy ắp.

Bài 6. Nối từ với hình thích hợp sao cho tạo thành nhóm từ chỉ hoạt động vui chơi:

đá bóng

trốn tìm

quét nhà

thả diều

nhặt rau

múa hát

đu quay

lau bàn

Bài 7. Chọn từ ngữ chỉ đặc điểm thích hợp để điền vào chỗ trống:

dũng cảm, rực rỡ, ngọt ngào

a) Vườn hoa hướng dương nở rất .

b) Lời ru của mẹ vô cùng .

c) Những chú lính cứu hỏa thật .

Bài 8. Xếp các từ sau vào bảng sao cho thích hợp:

cày ruộng, xây tường, gieo hạt, trộn vữa, gặt lúa, lát gạch, phơi thóc, sơn nhà

Các từ chỉ hoạt động của bác nông dân Các từ chỉ hoạt động của chú thợ xây



Bài 9. Gạch dưới từ chỉ đặc điểm có trong khổ thơ sau:

Hoa sen hồng thắm

Vươn lá xanh non

Mùi hương ngan ngát

Dưới vầng trăng tròn.


